TÀI LIỆU ÔN TẬP SINH 10

(Nghỉ phòng tránh covid 19 từ 01/04/2020 đến 15/04/2020)

A.  NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG:
I. Khái niệm sinh trưởng của VSV
1.  Sự sinh trưởng ở vi sinh vật.

- Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào của quần thể.
2. Thời gian thế hệ.

- Là thời gian từ khi sinh ra 1 tế bào đến khi tế bào phân chia hoặc số TB trong quần thể tăng lên gấp đôi.(kí hiệu là g).

Ví dụ: E.coli là 20 phút tế bào phân chia 1 lần.

- Số tế bào trong bình sau n lần phân chia từ N0 tế bào ban đầu là trong một thời gian xác định (t).


II. Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật.

1. Nuôi cấy không liên tục.

- Là môi trường nuôi cấy không được bổ sung các chất dinh dưỡng và không lấy đi các sản phẩm chuyển hóa trong quá trình nuôi cấy.
- Sinh trưởng theo đường cong gồm 4 pha.

a. Pha tiềm phát (pha lag).

- Vi khuẩn thích nghi với môi trường, không có sự gia tăng số lượng tế bào, enzim cảm ứng hình thành để phân giải các chất.
b. Pha luỹ thừa (pha log).

- Trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, số lượng tế bào 

tăng theo cấp số nhân, tốc độ sinh trưởng cực đại.
c. Pha cân bằng.

- Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian (số lượng tế bào sinh ra tương đương với số tế bào chết đi).
d. Pha suy vong.

- Số lượng tế bào trong quần thể giảm dần do:

+ Chất dinh dưỡng ngày càng cạn kiệt.

+ Chất độc hại  tích luỹ ngày càng nhiều.

2. Nuôi cấy liên tục.

- Là môi trường nuôi cấy được bổ sung thường xuyên chất dinh dưỡng và loại bỏ không ngừng các chất thải trong quá trình nuôi cấy và lấy đi sinh khối.

- Sinh trưởng theo đường thẳng gồm 2 pha: pha lũy thừa và pha cân bằng. Không có pha tiềm phát và pha suy vong.

- Trong nuôi cấy liên tục, chất dinh dưỡng được bổ sung liên tục, môi trường sống của vi khuẩn được ổn định, chúng đã có enzim cảm ứng nên không có pha tiềm phát.
- Trong nuôi cấy liên tục, các chất dinh dưỡng liên tục được bổ sung, các chất được tạo ra qua quá trình chuyển hóa cũng được lấy ra một lượng tương đương, do đó môi trường nuôi cấy luôn ở trong trạng thái tương đối ổn định nên không có pha suy vong.

* Ứng dụng: Sản xuất sinh khối để thu nhận Protein đơn bào, các axit amin, các kháng sinh, hoocmon.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

I. Chất hoá học.

1. Chất dinh dưỡng.

- Là những chất giúp cho VSV đồng hoá & tăng sinh khối hoặc thu NL. Bao gồm hợp chất vô cơ (C, N, S, P, O) và hợp chất hữu cơ.

+ Các hợp chất hữu cơ như cacbohidrat, lipit, protein... là các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng, phát triển của sinh vật.

+ Các chất vô cơ chứa nguyên tố vi lượng như Mn, Zn, Mo... có vai trò trong quá trình thẩm thấu, hoạt hóa enzim..... 

- Một số vi sinh vật còn cần một số chất hữu cơ cho sự sinh trưởng của mình mà chúng không thể tự tổng hợp được từ các chất vô cơ gọi là nhân tố sinh trưởng. Tùy thuộc vào nhu cầu các chất này mà người ta chia vi sinh vật làm 2 nhóm: vi sinh vật nguyên dưỡng và vi sinh vật khuyết dưỡng.
+ Vi sinh vật không tổng hợp được nhân tố sinh trưởng gọi là VSV khuyết dưỡng

+ Vi sinh vật tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng gọi là VSV nguyên dưỡng

2. Chất ức chế sinh trưởng.
- Là những chất làm vi sinh vật không sinh trưởng được hoặc làm chậm tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật.

- Các hợp chất phênol, các loại cồn, iôt, Clo, cloramin, các hợp chất kim loại nặng, các anđêhit, các loại khí êtylen ôxi, các chất kháng sinh…thường được dùng trong y tế, thú y, công nghiệp thực phẩm.... để ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật.
II/ Các yếu tố lí học.
1. Nhiệt độ.

- Ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng sinh hoá trong TB. 

- Căn cứ vào khả năng chịu nhiệt người ta chia vi sinh vật làm 4 nhóm: VSV ưa lạnh, VSV ưa ấm, VSV ưa nhiệt, VSV ưa siêu nhiệt.

2. Độ ẩm.

​ - Hàm lượng nước quyết định độ ẩm mà nước là dung môi của các chất khoáng, là yếu tố hóa học tham gia vào quá trình thủy phân các chất.

3. pH.

- Ảnh hưởng đến tính dễ thấm qua màng, hoạt động chuyển hoá chất trong TB, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP…

- Dựa vào độ pH của môi trường, người ta chia VSV làm 3 nhóm chính: VSV ưa axit, VSV ưa kiềm, VSV ưa pH trung tính.

4. ánh sáng.

- Vi khuẩn quang hợp cần năng lượng ánh sáng để quang hợp. Ánh sáng thường tác động đến sự hình thành bào tử sinh sản, tổng hợp sắc tố, chuyển động ánh sáng.

5. Áp suất thẩm thấu:
- Ảnh hưởng đến sự phân chia của vi khuẩn.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG                  

Câu 1. Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?
Câu 2. Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra?
Câu 3. Vẽ đồ thị đường cong sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục và trình bày đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn?
Câu 4. Trình bày các khái niệm: sinh trưởng của vi sinh vật, thời gian thế hệ, nuôi cấy không liên tục, nuôi cấy liên tục?
Câu 5. So sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục?

	
	Nuôi cấy không liên tục.
	Nuôi cấy liên tục.

	Định nghĩa
	
	

	Dạng sinh trưởng
	
	

	Đặc điểm
	
	

	Kết quả
	
	


Câu 6. Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra?

Câu 7. Dựa trên cơ sở khoa học nào để người ta thu được lượng sinh khối lớn khi nuôi VSV?

Câu 8. Trong môi trường tự nhiên (đất, nước) pha lũy thừa có xảy ra không? Tại sao?

Câu 9.  Trong nuôi cấy không liên tục nguyên nhân nào dẫn đến pha suy vong? Tại sao nuôi cấy liên tục không có pha này?

Câu 10. Trong đường ruột cơ thể người giàu chất dinh dưỡng nhưng các VK vẫn không thể ST với tốc độ cực đại? Vì sao? Tại sao nói: “ Dạ dày – ruột ở người là hệ thống nuôi cấy liên tục đối với VSV”?

Câu 11. Sinh trưởng ở VSV khác với sinh trưởng ở cơ thể đa bào như thế nào?

Câu 12. Hình thức nuôi cấy liên tục và không liên tục có ý nghĩa gì?

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia hoặc để số tế bào của quần thể vi sinh vật
tăng gấp đôi được gọi là
A. thời gian của một thế hệ.
B. thời gian sinh trưởng.
C. thời gian sinh trưởng và phát triển.
D. thời gian tiềm phát.
Câu 2: Sự sinh trưởng của vi sinh vật được hiểu là
A. sự tăng các thành phần tế bào của vi sinh vật.
B. sự tăng kích thước và số lượng của vi sinh vật.
C. sự tăng các thành phần tế bào, kích thước và số lượng của vi sinh vật.
D. sự tăng các thành phần tế bào, kích thước và số lượng của vi sinh vật đều không đúng.
Câu 3: Thời gian tính từ lúc bắt đầu cho sinh vật vào môi trường nuôi cấy đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng được gọi là
A. pha tiềm phát.
B. pha lũy thừa.
C. pha cân bằng.
D. pha suy vong.
Câu 4: Biểu hiện của vi sinh vật ở pha tiềm phát là
A. sinh trưởng mạnh.
B. sinh trưởng yếu.
C. Bắt đầu sinh trưởng.
D. thích nghi dần với môi trường nuôi cấy.
Câu 5: Hoạt động nào sau đây xảy ra ở vi sinh vật trong pha tiềm phát?
A. Tế bào phân chia.
B. Có sự tạo thành và tích lũy các enzim.
C. Lượng tế bào tăng mạnh mẽ.
D. Lượng tế bào giảm.
Câu 6: Trong môi trường nuôi cấy, vi sinh vật có quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở
A. pha cân bằng.
B. pha tiềm phát.
C. pha lũy thừa.
D. pha suy vong.
Câu 7: Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha cân bằng là
A. số được sinh ra nhiều hơn số chết đi.
B. số chết đi nhiều hơn số được sinh ra.
C. số được sinh ra bằng số chết đi.
D. chỉ có chết mà không có sinh.
Câu 8: Pha log là tên gọi khác của
A. pha tiềm phát.
B. pha lũy thừa.
C. pha cân bằng.
D. pha suy vong.
Câu 9: Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha suy vong là
A. số lượng sinh ra cân bằng với số lượng chết đi.
B. số lượng chết đi ít hơn số lượng sinh ra.
C. số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi.
D. không có chết, chỉ có sinh ra.
Câu 10: Xạ khuẩn có hình thức sinh sản chủ yếu bằng
A. bào tử hữu tính.
B. bào tử vô tính.
C. đứt đoạn.
D. tiếp hợp.
Câu 11: Phát biểu sau đây đúng khi nói về sự sinh sản của vi khuẩn là
A. có sự hình thành thoi phân bào.
B. chủ yếu bằng hình thức giảm phân.
C. phổ biến bằng hình thức nguyên phân.
D. không có sự hình thành thoi phân bào.
Câu 12: Trong các hình thức sinh sản sau, hình thức sinh sản đơn giản nhất là
A. nguyên phân.
B. giảm phân.
C. phân đôi.
D. nảy chồi.
Câu 13: Hình thức sinh sản có thể tìm thấy ở nấm men là
A. tiếp hợp và bằng bào tử vô tính.
B. phân đôi và nảy chồi.
C. tiếp hợp và bằng bào tử hữu tính.
D. phân đôi và tiếp hợp.
Câu 14: Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là
A. sự tăng lên về kích thước của tế bào vi sinh vật.
B. sự tăng số lượng tế bào của vi sinh vật.
C. sự nảy chồi và tạo thành bào tử.
D. sự phân đôi và nảy chồi.
Câu 15: Gọi n là số lần phân chia tế bào. Khi nuôi cấy 1 vi khuẩn (sinh sản bằng phân đôi) vào môi trường
đầy đủ chất dinh dưỡng thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy sẽ theo công thức (giả thiết không có vi khuẩn chết)
A. N = 2 + n.
B. N = 2.n.
C. N = 2n.
D. N = 2n - 1.
Câu 16: Nuôi cấy 105 vi khuẩn (sinh sản bằng phân đôi) vào môi trường đầy đủ chất dinh dưỡng thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy là (giả thiết không có vi khuẩn chết)
A. N = 8.105.
B. N = 7.105.
C. N = 6.105.
D. N = 3.105.
Câu 17: Thời gian thế hệ g của vi khuẩn E.Coli ở 40°C là
A. 20 phút.
B. 40 phút.
C. 12 giờ.
D. 2 giờ.
Câu 18: Thời gian thế hệ g của trực khuẩn lao ở 37°C là
A. 20 phút.
B. 40 phút.
C. 12 giờ.
D. 2 giờ.
Câu 19: Thời gian thế hệ g của nấm men bia ở 30°C là
A. 20 phút.
B. 40 phút.
C. 12 giờ.
D. 2 giờ.
Câu 20: Nuôi cấy 105 vi khuẩn E.Coli ở nhiệt độ 40°C trong 1 giờ thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy là
A. N = 8.105.
B. N = 7.105.
C. N = 6.105.
D. N = 3.105.
Câu 21: Nuôi cấy 105 trực khuẩn lao ở nhiệt độ 37°C trong 1 ngày (24 giờ) thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy là
A. N = 105.
B. N = 2.105.
C. N = 3.105.
D. N = 4.105.
Câu 22: Môi trường nuôi cấy không liên tục của quần thể vi khuẩn là
A. môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và lấy đi các sản phẩm chuyển hoá vật chất.
B.môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không lấy đi các sản phẩm chuyển hoá vật chất.
C. môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và quần thể vi khuẩn không trải qua đủ 4 pha (tiềm phát, luỹ thừa, cân bằng suy vong).
D. môi trường có dịch nuôi cấy không ổn định, mật độ vi khuẩn không ổn định.
Nt = N0.2n 











